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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

ĐỀ 5 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Số gồm 5 trăm, 1 chục được viết là: 

A. 510  B. 501  C. 150  D. 105 

Phương pháp 

Viết số lần lượt từ hàng trăm đến hàng chục, hàng đơn vị. 

Cách giải 

Số gồm 5 trăm, 1 chục được viết là: 510 

Đáp án: A 

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 8m 3dm = .......... dm là: 

A. 83  B. 803  C. 830  D. 380 

Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 1 m = 10 dm 

Cách giải 

8m 3dm = 83 dm 

Đáp án: A 

Câu 3: Chuyến tàu hoả đã chuyển được: 

 

A. 602 kg  B. 612 kg  C. 662 kg  D. 652 kg 

Phương pháp 

Tính tổng cân nặng trên các toa tàu. 

Cách giải 

200 kg + 355 kg + 107 kg = 662 kg 

Đáp án: C 

Câu 4: Bạn Hùng không nhìn vào thùng đồ chơi và lấy ra một món đồ bất kì. Khả năng xảy ra là: 
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A. Hùng chắc chắn lấy được chú gấu bông 

B. Hùng có thể lấy ra được quả bóng 

C. Hùng không thể lấy ra được cái đàn 

D. Hùng chắc chắn lấy được chú ngựa 

Phương pháp 

Quan sát hình vẽ để chọn đáp án thích hợp. 

Cách giải 

Khả năng có thể xảy ra là: Hùng có thể lấy ra được quả bóng. 

Đáp án: B 

Câu 5: Mỗi can đựng được 5 lít mật ong. Hỏi 7 can như thế đựng được bao nhiêu lít mật ong? 

A. 35  B. 11  C. 30  D. 40  

Phương pháp 

Số lít mật ong trong 7 can = số lít mật ong trong mỗi can x 7 

Cách giải 

7 can như thế đựng được số lít mật ong là: 5 x 7 = 35 (lít) 

Đáp án: A 

Câu 6: Một công ty có 345 công nhân, nay công ty tuyển thêm 64 công nhân nữa. Hỏi hiện nay 

công ty có tất cả bao nhiêu công nhân? 

A. 419 công nhân  B. 309 công nhân  C. 281 công nhân  D. 409 công nhân 

Phương pháp 

Số công nhân hiện nay = số công nhân ban đầu + số người tuyển thêm 

Cách giải 

Hiện nay công ty có tất cả số công nhân là 345 + 64 = 409 (công nhân) 

Đáp án: D 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính:  

        138 + 49             431 + 282                            866 – 596                  555 – 238  

Phương pháp 
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- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau 

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái 

Cách giải 

138

49

187


   

431

282

713


  

866

596

270


   

555

238

317


 

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

9dm 5cm = ......... cm  3m 67dm = ........ dm 

4m 8 cm = .......... cm  4 000 m = .......... km 

Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 1 km = 1 000 m 

                              1 dm = 10 cm ; 1 m = 10 dm 

Cách giải 

9dm 5cm = 95 cm  3m 67dm = 97 dm 

4m 8 cm = 408 cm  4 000 m = 4 km 

Câu 3:  Có 18 cái bánh xe, bác thợ lắp vào mỗi xe đạp 2 bánh. Hỏi bác sẽ lắp được bao nhiêu chiếc 

xe đạp? 

Phương pháp 

Số chiếc xe đạp = số bánh xe : 2 

Cách giải 

Số chiếc xe đạp lắp được là: 

18 : 2 = 9 (chiếc) 

Đáp số: 9 chiếc 

Câu 4: Sợi dây thứ nhất dài 104 cm, sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất 25 cm. Hỏi sợi dây 

thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Phương pháp 

Độ dài sợi dây thứ hai = độ dài đoạn dây thứ nhất – 25 cm 

Cách giải 

Sợi dây thứ hai dài số xăng-ti-mét là: 

104 – 25 = 79 (cm) 

Đáp số:79 cm 

Câu 5: Cho hình vuông được chia thành 3 hàng và 3 cột như hình dưới đây. Biết tổng mỗi hàng và 

tổng mỗi cột đều bằng số liền trước của 85. Tìm số điền vào ô màu xanh. 
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Phương pháp 

Bước 1: Tìm tổng mỗi hàng và tổng mỗi cột 

Bước 2: Xác định số còn thiếu ở hàng thứ hai 

Bước 3: Xác định số ở ô màu xanh 

Cách giải 

Tổng mỗi hàng và tổng mỗi cột đều bằng số liền trước của 85 nên tổng mỗi hàng và tổng mỗi cột 

đều bằng 84. 

Số còn thiếu ở hàng thứ hai là 84 – 49 – 18 = 17 

Số ở ô màu xanh là 84 – 17 – 38 = 29 

Đáp số: 29 

 

 

 


